86. KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BÒ SINH SẢN

86.1. GIAI ĐOẠN TỪ SƠ SINH ĐẾN CAI SỮA 6 THÁNG TUỔI

Việc chăm sóc nuôi dưỡng bê cái tò khi sơ sinh đến khi cai sữa sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến thể vóc và tình trạng sức khoẻ của bò ở các giai đoạn sau. Do đó người chăn nuôi cần phải chú ý tránh để bò bị còi cọc suy dinh dưỡng.

86.1.1. Hộ lý bê sơ sinh

Bê vừa sinh ra phải được kịp thời móc hết nhít, nhải ở miệng, mũi rồi để bò mẹ tự liếm con. Bò mẹ liếm lông kích thích sự hoạt động của tế bào da làm cho da chúng chóng khô. Trường hợp bò mẹ yếu không liếm con được thì lau khô toàn thân bê bằng khăn lau mềm sạch; bảc móng rồi sát trùng rốn cho bê. Trường hợp rốn quá dài mới dùng kéo cắt rốn, sát trùng bằng cồn iốt. Không buộc rốn. Lưu ý: nếu thấy bê mới sinh có hiện tượng run rẩy hoặc bê sinh ra khi thời tiết quá lạnh thì phải giữ ấm cho bê (đưa vào nơi kín gió, đốt lửa sưởi).

86 .1.2. Nuôi dưỡng bê bú

Sau khi đẻ 30 phút bê phải được bú sữa đầu. Sữa đầu rất quan trọng với bê sơ sinh, vì nó chứa nhiều dinh dưỡng và kháng thể, vitamin và muối khoáng với hàm lượng cao giúp bê có sức đề kháng với bệnh tật và thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển sau này. Thời gian ăn sữa đầu là 7 ngày đầu tiên, bê bú được càng nhiều càng tốt. Trường hợp bò mẹ thiếu sữa đầu thì cho bê bú sữa đầu của bò mẹ khác nếu có, hoặc sử dụng sữa đầu đã được bảo quản sạch, không dùng sữa bò đang bị bệnh (viêm vú). Đối với bò thịt bê thường chỉ dựa vào nguồn sữa mẹ để cung câp các chất dinh dưỡng trong giai đoạn 2 tháng đầu là chính. Việc cho bê ăn thêm sữa tươi hoặc sữa bột là rất hiếm mặc dù đối với một số trường hợp sữa mẹ không đủ cung cấp cho nhu cầu dinh dưỡng của bê. Nếu trong trường hợp cần cho bê ăn thêm sữa thì người chăn nuôi phải chú ý cho bê bú sữa sạch và ấm.

86.1.3. Tập cho bê ăn sớm

Để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, đồng thời giúp cho quá trình phát triển của hệ thống tiêu hóa bê được tốt, nên tập cho bê ăn các loại thức ăn thô sớm. Muốn vậy 15 ngày tuổi bắt đầu tập cho bê ăn cỏ khô, cỏ héo. Đến khi bê 20 ngày tuổi có thể cho ăn cỏ tươi, thức ăn tinh, và khi bê được một tháng tuổi có thể trộn thức ăn tinh và củ quả băm nhỏ để bổ sung cho bê ăn. Trong giai đoạn này, bổ sung khoáng vi lượng như sắt (Fe++) và đồng (Cu2+) vào thức ăn. Việc tập cho bê ăn sớm nên được thực hiện ngay cả khi bò mẹ có đủ sữa cho bê bú vì ngoài việc cung cấp thêm chất dinh dưỡng thư việc tập ăn sớm cũng giúp cho bộ máy tiêu hóa của bò phát triển mạnh, rất có ích cho sau này. Thông thường bê được cai sữa lúc 6 tháng tuổi nhưng đối với những hộ chăn nuôi có kinh nghiệm và bê được tập ăn từ sớm thì có thể cai sữa hoàn toàn lúc 4 tháng tuổi, hoặc thậm chí là lúc 2 tháng tuổi. Việc cai sữa sớm (lúc 2 tháng tuổi là rất phổ biến đối với bò sữa). Điểm cần lưu ý đối với việc tập cho bê ăn sớm là chất lượng của các loại thức ăn tập ăn phải đảm bảo vệ sinh để tránh gây bệnh đường tiêu hóa cho bê. Ngoài ra chất lượng các loại thức ăn này cũng cần phải được chú ý, không cho bê ăn thức ăn quá cứng hoặc dễ lên men vì sẽ có hại cho đường tiêu hóa.

86.1.4. Vệ sinh chuồng trại và thân thể cho bê

Dụng cụ cho bê ăn sau khi dùng phải rửa sạch. Nước uống phải sạch và luôn đầy đủ cho bê uống. Chỗ bê nằm nhất thiết phải có độn lót đủ ấm về mùa đông và lúc mưa lạnh rét. Hàng ngày dọn rửa chuồng, máng ăn, máng uống một lần; một tuần nên tổng vệ sinh tẩy uế chuồng trại một lần để tiêu diệt các mầm bệnh có thê xâm nhập vào khu vực chuông nuôi. Nếu bê sinh sản được nuôi nhốt thì cần tạo điều kiện cho bê vận động ở sân chơi ngay từ ngày thứ 2 sau khi đẻ, lúc đầu vận động 1 đên 2 giờ sau đó tăng dân đến 2 tháng tuổi cho vận động 6 giờ trong 1 ngày. Việc vận động của bê dưới ánh nắng buổi sáng sẽ bổ sung nhiều vitamin D là một vitamin rât cân cho cơ thể. Nếu bò sinh sản được nuôi theo phương thức chăn thả thì sau 1 tuần mới bắt đầu cho bê và bò mẹ đi chăn. Bò không phải là động vật ưa nước nhưng vào những ngày nắng nóng, nên tắm cho bê bằng nước mát để vừa giúp vệ sinh sạch sẽ vừa giúp giảm stress nhiệt cho bê.

86.1.5. Phòng bệnh và chữa bệnh

Để phòng các bệnh truyền nhiễm cần tiến hành tiêm phòng vaxin chống các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo qui định của cơ quan thú y. Việc dọn vệ sinh sạch sẽ nơi nuôi nhốt bê, khử trùng một tháng một lần bàng dung dịch Benkocid hoặc nước vôi hay các loại thuốc khử trùng thông dụng khác sẽ giúp cho bê tránh mắc các bệnh về hô hấp và tiêu hóa thông thường. Ngoài ra thức ăn cho bò và bê cũng phải được chú ý để tránh cho bê ăn thức ăn có chứa các chất độc hại (ví dụ cỏ dính thuốc trừ sâu) hoặc thức ăn lên men quá nhanh dễ gây ra các bệnh rối loạn tiêu hóa.

Hiệu quả điều trị bệnh bị ảnh hưởng rất lớn bởi khả năng và thời điểm phát hiện bệnh. Vì vậy người chăn nuôi cần chú ý theo dõi tình hình sức khỏe thông qua các biểu hiện bên ngoài của bê như tính ham ăn, biểu hiện nhai lại, mức độ nhanh nhẹn khi vận động, biểu hiện của phân... để phát hiện sớm các triệu chứng bệnh giúp cho việc điều trị được nhanh chóng và hiệu quả. Đối với một số bệnh thông thường như tiêu chảy, người chăn nuôi nên chú ý tự tìm hiểu để xác định nguyên nhân gây bệnh, từ đó tích lũy kinh nghiệm tránh gây bệnh cho bê ở lần sau. Tẩy giun sán cho bê vài ngày trước khi cai sữa, tẩy nhắc lại sau 8 tháng tuổi.

86.1.6. Tiêu chuẩn và khẩu phần ăn của bê

Đối với bê hướng thịt thì trong giai đoạn từ sơ sinh đến 6 tháng tuổi chủ yếu là bú sữa mẹ và ăn thức ăn bổ sung. Lượng thức ăn bổ sung nên tùy thuộc vào lượng sữa mà bò mẹ có thể cung cấp cho con. Đối với một số bò lai Sind có tỷ lệ máu bò Sind cao thì lượng sữa mà bò mẹ có thể sản xuất lớn hơn hiều so với nhu cầu dinh dương của bê con. Do đó nếu không sử dụng bò mẹ vào việc vắt sữa thì bê hoàn toàn có thể lấy đủ chất dinh dưỡng từ bò mẹ và không cần phải bổ sung thưc ăn ngoài. Tuy nhiên đối với một số giống khác chẳng hạn như bò vàng thì sản lượng sữa thường rất thấp và vì vậy để bê có thể sinh trưởng nhanh cần phải cho bê ăn thêm. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các bê lai giữa bò đực giống chuyên thịt (VD Drought Master) với bò cỏ địa phương vì bò thường có khôi lượng khá lớn và tôc độ sinh trưởng nhanh trong khi bò vàng lại có khả năng sản xuất sữa thấp. Bảng 1 dưới đây đưa ra các mức thức ăn bổ sung đê tham khảo. Tuy nhiên như đã trình bày ở trên việc có cần cho ăn thêm hay không và lượng cho ăn là bao nhiêu sẽ tùy thuộc vào khả năng cho sữa của bò mẹ. Ngoài ra một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá mức độ đáp ứng về dinh dưỡng đối với bê cái giai đoạn này là khối lượng cơ thể. Đối với bê lai Sind có 50% máu bò Sind thì bò nên đạt tăng trọng ở mức trung bình 11 kg/tháng, nghĩa là sau khi cai sữa 6 tháng bò đạt khối lượng 80 - 90 kg là đạt yêu cầu. Đối với bê lai Sind có 75% máu bò Sind thì khối lượng cai sữa phải được mức 110-120 kg.

Bảng 1: Mức bổ sung thức ăn cho bê

	Tháng tuổi
	Số lần bú (24 giờ)
	Cho ăn thêm

	1-2
	4 - 5 lần
	Cho ăn tự do theo bò mẹ hoặc máng riêng

	3-4
	2 3 lần
	5 7 kg cỏ ngon/ngày + 0,5 kg cám

	5-6
	2 lần
	8 - 15 kg cỏ ngon/ngày + 0,75 kg cám


86.2. GIAI ĐOẠN SAU CAI SỮA ĐẾN PHỐI GIỐNG 

86.2.1. Đặc điểm sinh trưởng của bê ở giai đoạn 6-18 tháng tuổi

Bê nuôi đến tháng thứ 6 là hết giai đoạn nuôi bằng sữa mẹ và chuyển sang giai đoạn nuôi hậu bị, thường gọi là bê tơ lỡ, kéo dài từ sau cai sữa đến phối giống có chửa lúc 15-18 tháng tuổi. Đây là giai đoạn có sự hẫng hụt nguồn dinh dưỡng từ sữa mẹ, nhất là trong 3 tháng đầu tiên sau cai sữa. Do đó bê cần được chăm sóc nuôi dưỡng chu đáo, ăn uống đầy đủ để duy trì sự phát triển bình thường của cơ thể. Nếu nuôi dưỡng chăm sóc kém, bê dễ còi cọc, bộ máy sinh dục chậm phát triển và bê động dục muộn. Mặt khác, về sinh lý trong giai đoạn nay bê phát triển mạnh tế bào nội tuyên vú. Vì vậy nếu bò không ăn đủ nhu cầu dinh dưỡng thì tuyến vú sẽ không phát triển và như vậy sau này trở thành bò có khả năng tạo sữa kém, con phát triển chậm. Tuy nhiên cũng cần lưu ý là trong giai đoạn này không nên nuôi dưỡng để bê quá béo vì khi đó mô mỡ sẽ phát triển quá mức cũng sẽ làm số lượng tế bào tiết sữa của tuyến vú thấp, tiết sữa sau này ít.

Trong giai đoạn bê hậu bị thì thời kỳ lúc bê 15-18 tháng tuổi cũng rất quan trọng vì đây là giai đoạn bê bắt đầu có biểu hiện động dục và về mặt sinh lý, bò có thể mang thai nếu được phối giống. Do đó trong giai đoạn này cần chú ý đên vến đề dinh dưỡng cho bê để bê thành thục về tính sớm, rút ngắn thời gian nuôi hậu bị. Tuy nhiên cần lưu ý là nếu bò có biểu hiện động dục nhưng thể trạng không tốt (quá nhỏ, gầy) thì không nên phối giống vì nếu phối thì tỷ lệ đậu thai cũng rất kém và nếu đậu thai thì khả năng sẩy thai cũng rất cao và bò sẽ quá yếu để có thể sinh con. Đối với bê lai 50% máu bò Sind thì khối lượng lí tưởng của bê lúc 15 tháng tuổi là 170-180 kg; bò lai 75% máu Sind là 200-220

86.2.2. Thức ăn nuôi bê giai đoạn 6-18 tháng tuổi

Đảm bảo thức ăn chất lượng tốt, hàng ngày cung cấp đủ thức ăn thô, xanh non ngon cho bê. Lúc này dạ dày đã phát triển hoàn chỉnh nên có thể cho bê ăn thức ăn xanh thô thoải mái để bê luôn luôn được ăn no. Tính ra 1 bê tơ lỡ một ngày có thể ăn hết 15 - 20 kg cỏ tươi ở lứa tuổi 7 - 12tháng, 20 -25kg ở lứa tuổi 13-18 tháng và 30- 35 kg ở lứa tuổi 19 - 24 tháng. Có thể thay cỏ tươi bằng cho ăn thêm thức ăn hỗn hợp có hàm lượng protein thô khoảng 14%.

Cũng như đối với giai đoạn trước khi cai sữa, lượng thức ăn cho bê tùy thuộc vào giống và khả năng tiếp nhận thức ăn từ chăn thả của bê. Do vậy người chăn nuôi nên căn cứ vào điều kiện thực tế để quyết định mức bổ sung thức ăn cho bê. Cách tương đối dễ là theo dõi sự thay đổi khối lượng của bê để xác định mức độ thích hợp của thức ăn cho ăn hàng ngày. Nói chung nếu thấy bê có thể tăng trọng 9-12 kg/tháng là thích hợp. Khi thấy bê tăng trọng quá thấp (<9kg/thang) thì cần bố sung thêm thức ăn, có thể là thức ăn thô xanh chất lượng tốt hoặc thức ăn tinh bột (bột ngô, cám gạo, sắn khô ...). Nếu thấy bê tăng trọng trên 12 -14kg/tháng thì không cần phải bổ sung thêm thức ăn mà duy trì mức ăn hiện tại. Nếu bê tăng trọng trên 14 kg/tháng thì nên xem xét giảm bớt lượng thức ăn để tránh cho bê trở lên quá béo. Để xác định mức thay đổi khối lượng của bê, người chăn nuôi nên thực hiện việc cân hoặc đo khối lượng bê hàng tháng hoặc ít nhất 3 tháng/lần. Đối với những người có kinh nghiệm thì việc ước lượng khối lượng bê cũng tương đối chính xác nhưng nói chung để có thể ước lượng thì đòi hỏi phải tập luyện rất nhiều.

86.2.3. Chuồng trại, vệ sinh cho bê

Chuồng trại cần phải được xây dựng ở vị trí cao ráo, thoáng mát, tránh ngập úng và thuận tiện cho việc vệ sinh định kỳ. Do bò thịt có khả năng thích nghi tốt với điều kiện chăn nuôi hoang dã nên không cần làm chuồng 1 cách quá cầu kỳ nếu không đủ điều kiện kinh tế. Nói chung ở các khu vực trung du miền núi, chỉ cần tạo nền đất cao, đầm nén chắc và một mái che bằng rơm rạ hoặc lá cọ là có thể đảm bảo cho bê. Tuy nhiên cần lưu ý căng bạt che trong mùa đông, tránh cho bê khỏi bị rét. Ngoài ra nếu là bê nuôi nhốt thì cần chú ý đến máng ăn và máng uống sao cho bê luôn đủ nước uống và thức ăn cho ăn không bị rơi rít vào máng uống. Nền chuồng nuôi nhốt cũng cần phải được lát bằng gạch hoặc bê tông và độ dốc thoát nước phải đảm bảo để nước rửa chuồng không bị tụ

Chuồng nuôi phải luôn được giữa sạch sẽ, thoáng mát, không để phân dính bết lông và trong máng luôn có nước sạch để bê uống tự do. Nếu bê tơ lỡ được nuôi riêng thì diện tích chuồng cần phải rộng tối thiểu là 6m2 để bê có thể vận động tương đối thoải mái trong chuồng. Nếu nuôi theo đàn đông thì diện tích tính trên mỗi con có thể giảm xuống còn 2,5-4,5 m2/con.

Trong trường họp bê tơ lỡ được nuôi nhốt thì phải chú ý cho bê vận động thường xuyên, có thể ở trong sân hoặc ngoài đồi mỗi ngày ít nhất là 2 giờ. Vào mùa hè nắng nóng nên tắm cho bê 1-2 lần/ngày để giảm stress nhiệt. Khi tắm lưu ý trách để nước chảy vào tai vì bò rất sợ điều này.

86.2.4. Động dục và phát hiện động dục

Vào cuối giai đoạn bê tơ lỡ, tức là vào khi bê được 15-18 tháng tuổi thì bò cái bắt đầu có biểu hiện động dục. Chu kỳ động dục bình quân của bò là 21 ngày nhưng thông thường chu kỳ này dao động trong khoảng từ 18 đến 22 ngày. Vì thế nếu thấy bê chưa đủ điêu kiện để phối giống thì chúng ta có thể bỏ qua vài chu kỳ động dục và chờ đến khi bê đủ điều kiện mới tiến hành phối

Thời gian động dục ở bò khá biến động, kéo dài trong khoảng 6-36 giờ nhưng phổ biến là 18 - 24 giờ. Tuy nhiên, khoảng thời gian động dục mà nếu phôi bò dễ có chửa chỉ kéo dài trong khoảng 10 -12 giờ. Do vậy việc phát hiện động dục ở bò là vô cùng cần thiết. Sự động dục ở bò cái chia làm 4 giai đoạn:

a) Giai đoạn trước động dục:

Là giai đoạn đầu tiên của chu kỳ động dục, giai đoạn này thường kéo dài

-
Bò tỏ ra ngơ ngác, hay đi lại, lông xù, đuôi dựng, tách rời những con

-
Mép âm môn hơi sưng mọng, có màu hồng hơi ướt, mép âm hộ hé mở.

-
Nước dịch trong suốt, trong và chưa kéo dài thành sợi.

b) Giai đoạn chịu đực

Giai đoạn tiếp theo của giai đoạn trên là giai đoạn chịu đực, với các biểu hiện chính là: con cái đứng lại cho con khác nhẩy lên lưng từ phía sau, biểu hiện chấp nhận giao phối. Giai đoạn này người phối giống phải nhận biết các triệu chứng sau:

-
Khi con khác nhẩy lên phía sau thì bò cái đứng lại, lưng hơi cong, đuôi vểnh lên, nếu lấy tay đè lên lưng bò cài thì bò cái đứng yên và biểu hiện chịu giao cấu (cong lưng, đuôi lệch, có tư thế đứng vững)

-
Bò ít ăn hoặc không ăn, thường lôi kéo dây thừng (nếu là cái chăn dắt) hoặc đi theo bò khác, âm hộ bít sưng và hơi teo, âm hộ dính bẩn, nhiều niêm dịch dính xung quanh.

-
Niêm dịch trong, đặc dính, dai có thể kéo thành sợi (>10 cm) đây là những đặc điểm để nhận biết chính xác thời kỳ chịu đực, là thời điểm phối giống thích hợp nhất và có tỷ lệ thụ thai cao nhất.

c) Giai đoạn sau chịu đực

Là giai đoạn cuối của chu kỳ động dục, bò có các biểu hiện sau:

-
ít ăn hoặc đôi khi bỏ ăn (giống như giai đoạn đầu)

-
Âm hộ thâm, không sưng, niêm dịch đặc, hơi đục, ít kéo dài và đôi khi dính máu xung quanh âm hộ và mông bò cái.

Tuy đây là giai đoạn rụng trứng, nhưng phối vào lúc này là quá muộn, tỷ lệ thụ thai thấp

d) Giai đoạn cân bằng

Tất cả các biểu hiện của cơ quan sinh dục bên ngoài và bên trong trở lại bình thường.

Như vậy để phát hiện bò động dục kịp thời, người chăn nuôi cần phải chú ý theo dõi, quan sát bò cái thường xuyên có thể là 3 lần/ngày (buổi sang, buổi chiều và buổi tối trước khi đi ngủ) để có thể thông tin cho dẫn tinh viên biết chính xác giai đoạn động dục của bò. Có như vậy việc phối giống mới đạt hiệu quả cao. Trong trường hợp sử dụng thụ tinh nhân tạo thì người chăn nuôi cần đặc biệt lưu ý mô tả chính xác các biểu hiện động dục của bò cũng như thời gian bò bắt đầu động dục cho dẫn tinh viên để dẫn tinh viên đến phối vào đúng thời điểm thích hợp. Kinh nghiệm thực tế cho thấy trong nhiều trường hợp bò phối nhân tạo không có chửa là vì dẫn tinh viên được báo quá muộn nên khi đến phối thì bò cái động dục qua giai đoạn chịu đực. Ngoài ra cũng có nhiều trường hợp người chăn nuôi báo dẫn tinh viên đến quá sớm nên để đỡ mất thời gian, dẫn tinh viên đó không chờ đợi mà phối luôn cho bò mặc dù khi đó chưa phải là thời điểm thích hợp để phối. Hậu quả là bò không đậu thai vừa tốn tiền lại vừa chậm sinh sản. Ở các trang trại lớn người ta có thể dùng đực thí tình để phát hiện động dục. Khi động dục, gia súc cái sẽ tiết ra mùi đặc biệt, có tác dụng kích thích hấp dẫn với các con khác, đặc biệt con đực. Vì vậy nếu trong đàn có một con động dục sẽ có nhiều con khác chạy theo. Đây là phương pháp có độ tin cậy cao. Ngoài ra người ta cũng có thể ứng dụng một số phương pháp khác để phát hiện động dục như dùng chất chỉ thị màu hoặc khám qua trực tràng. Tuy nhiên trong chăn nuôi qui mô nông hộ các phương pháp này không thực tiễn.

86.2.5. Phối giống

Hiện nay hầu hết các tỉnh đã có hệ thống dẫn tinh viên thụ tinh nhân tạo cho bò. Vì vậy người chăn nuôi có thể lựa chọn giữa 2 hĩnh thức là cho nhảy trực tiếp hoặc thụ tinh nhân tạo. Ưu điểm của thụ tinh nhân tạo là có thể lựa chọn tương đối dễ dàng giống bò muốn phối vì nguồn tinh bò thịt hiện nay rất phong phú và vẫn đang được nhà nước hỗ trợ. Mặt khác tinh đông lạnh cũng được sản xuất từ những bò đực giống có tiềm năng sản xuất cao nên khả năng bê sinh ra có khả năng sinh trưởng nhanh là cao hơn so với nhảy trực tiếp. Phương pháp cho nhảy trực tiếp thường thích họp với các khu vực miền nuai nơi hệ thống dịch vụ thụ tinh nhân tạo chưa phát triển hoặc điều kiện giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Ngoài ra đối với một số bò cái có biểu hiện khó thụ thai thì nhảy trực tiếp cũng là phương pháp hiệu quả nhất.

Tuy nhiên dù phối giống bằng phương pháp nào thì việc phát hiện động dục kịp thời vẫn đóng vai trò quan trọng nhất quyết định đến tỷ lệ thụ thai của bò. Vì vậy đối với chủ bò cái, trong công tác phối giống cần lưu ý thông báo cho dẫn tinh viên hoặc đưa bò đi phối khi thấy các biểu hiện như bò cái động dục đứng yên cho bò khác nhẩy lên, âm hộ hơi mở, niêm mạc chuyển từ màu đỏ hồng sang nhạt, niêm dịch keo dính. Ngoài ra đối với bò cái tơ cần lưu ý chi phối giống khi bò đủ điều kiện về thể vóc và tuổi, đối với bò cái nhiều lần phối giống không đậu thai thì cần tìm hiểu và khắc phục các nguyên nhân sau:

a) Phát hiện động dục kém nên phối giống cho bò không đúng lúc vì vậy bò không có chửa.

b) Khả năng thụ tinh của con đực (số lượng tinh trùng không đủ, chất lượng tinh kém, kỹ thuật phối giống không tốt).

c) Bò cái bị mắc bệnh đường sinh dục: Như viêm tử cung, u nang buồng trứng, thể vàng tồn lưu hoặc rụng trứng chậm, khả năng thụ tinh của trứng chết, phôi dị tật đường sinh dục.

d) Nuôi dưỡng không hợp lý: Đói ãn kéo dài, thức ăn xanh không đủ thường xuyên, thiếu khoáng (Ca, p, Cu).

Một điều mà người chăn nuôi cần phải lưu ý nữa là ghi chép đầy đủ thông tin về bò đực đó được dùng để phối giống cho bò cái của mình cũng như ngày giờ bò động dục, bò được phối và bò có chửa. Việc ghi chép sẽ giúp cho người chăn nuôi biết để tránh sử dụng những con đực hoặc tinh của những con đực có chất lượng giống thâp (tỷ lệ phối có chửa thấp, khả năng sinh trưởng của bê sinh ra kém w...) và tránh gây ra hiện tượng phối cận huyết.

86.3. GIAI ĐOẠN BÒ CÁI SINH SẢN

Nuôi bò cái sinh sản tốt sẽ có tỷ lệ sinh đẻ cao, khoảng cách giữa hai lứa đẻ ngắn (động dục sau 45 - 60 ngày) bê sinh ra có khối lượng sơ sinh, khối lượng cái sữa cao nên tăng trọng cao trong giai đoạn sau cai sữa.

Tiêu chuẩn ăn của bò sinh sản được xây dựng trên cơ sở duy trì, tăng trọng, nuôi thai và tiết sữa.

Bảng 2. Nhu cầu dinh dưỡng cho bò cái sinh sản

	Khối lượng bò (kg)
	Tăng

trọng

(kg)
	Chất khô ăn vào
	Năng

lượng
	Protein

tiêu

hoá
	Ca
	p

	200
	0,00
	4,0
	6.490
	157
	6
	6

	
	0,25
	4,9
	8.340
	320
	10
	10

	
	0,50
	5,6
	10.200
	358
	14
	14

	250
	0,00
	4,8
	7.620
	185
	7
	7

	
	0,25
	5,8
	9.810
	305
	12
	12

	
	0,50
	6,2
	11.990
	340
	13
	13

	300
	0,00
	5,5
	8.760
	212
	9
	9

	
	0,25
	6,7
	11.230
	368
	13
	13

	
	0,50
	7,1
	13,800
	423
	14
	14


Bảng 3. Nhu cầu dinh dưỡng bò có chửa

	Khối lượng bò (kg)
	Tăng

trọng

(kg)
	Vật chất khô ăn vào
	Năng

lượng
	Protein tiêu hoá
	Ca
	p

	200
	0,6
	5,2
	11.200
	364
	15
	15

	250
	0.6
	6,5
	14.000
	455
	18
	18

	300
	0.6
	7,4
	15.200
	480
	18
	18


Bảng 4: Nhu câu dinh dưỡng bò cái nuôi con

	Khối lượng bò

(kg)
	Tăng trọng

(kg)
	Vât chất •

khô ăn vào
	Năng

lượng
	Protein tiêu hoá
	Ca
	p

	200
	
	5,1
	11.200
	364
	18
	18

	250
	
	6,4
	14.000
	455
	22
	22

	300
	
	7,3
	15.200
	480
	23
	23


Ví dụ: Khẩu phần nuôi dưỡng bò cái sinh sản thời gian chăn thả 7- 8 giờ ngoài bải chăn, được bổ sung tại chuồng:

Cỏ xanh: 15 - 20kg

Bột sắn khô hoậc cám gạo: lkg

Khô dầu lạc: 0,2 kg

Đá liếm hoặc Premix- khoáng - sinh tố 20gram.

Khi bò chửa hoặc nuôi con nên cho ăn thay thể khô dầu bằng bột cả nhằm tăng lượng Protein trong khẩu phân bò cái nuôi thai và tạo sữa cho con bú.

86.3.1. Nuôi dưỡng, chăm sóc bò chửa

a) Kỹ thuật nuôi bò có chửa trong 3 tháng đầu

Giai đoạn này bò thay đổi nhiều về tập tính: ăn khoẻ, uống nhiều nước, hiền lành, ít chạy nhảy. Thai nhi đang trong thời kỳ hình thành các bộ phận của thai, ít khối lượng. Sự gắn kết của thai với cơ thể mẹ chưa vững chắc, còn lỏng lẻo, dễ gây sẩy thai.

Thức ăn trong giai đoạn này cần đủ về số lượng và chất lượng, đặc biệt là hàm lượng protein và khoáng cho nhu cầu hình thành các bộ phận của cơ thể thai nhi.

Không được xua đuổi bò quá mạnh, không chăn thả ở những nơi quá dốc, có hố rảnh sâu, tránh tiêm các loại thuốc kháng sinh mạnh cấm tuyệt đối tẩy giun sán trong giai đoạn này. Tháng thứ 3 kiểm tra thai bằng phương pháp khám qua trực tràng. Không khám thai qua trực tràng trong tháng thứ nhất và tháng thứ 2 dễ gây động thai.

Nếu phát hiện bò có biểu hiện động thai phải chăm sóc chu đáo và báo cho bác sĩ thú y biết để can thiệp kịp thời.

b) Kỹ thuật nuôi bò có chửa trong 2 tháng cuối

Hai tháng cuối thai phát triển nhanh về khối lượng; bò mẹ nặng nề, đi lại khó khăn. Cuối giai đoạn này, nếu là bò chửa lứa đầu phải thường xuyên tập xoa bầu vú, làm quen với bò tạo điều kiện thuận lợi cho bê bú và thao tác vắt sữa sau này

Cho bò ăn đủ khẩu phần, phải tính đến kbẩu phần nuôi thai. Trước khi bò đẻ 10 ngày (theo lịch phối giống kết hợp với quan sát) giảm thức ăn tinh để tránh xuống sữa sớm gây căng bầu vú, sốt sữa; chú ý hàm lượng khoáng trong khẩu phần. Khi thiếu khoáng bò phải huy động khoáng trong xương của cơ thể mẹ để hoàn chỉnh bộ xương của thai nhi, do vậy bò mẹ sẽ bị loảng xương, xốp xương, rất dễ gây nên bệnh bại liệt sau khi đẻ. Các chú ý trong giai đoạn này:

- Tránh làm xáo động mạnh ảnh hưởng đến bào thai.

- Cho ăn đúng tiêu chuẩn của bò đang mang thai.

- Cuối giai đoạn chửa chú ý trực bò đẻ.

86.3.2. Kỹ thuật nuôi bò đẻ và phương pháp đỡ đẻ cho bò

Trước khi bò đẻ 10 ngày (theo lịch phối giống kết hợp với quan sát thực tế) phải đưa bò vào khu chuồng dành riêng cho bò chờ đẻ.

Chuồng nuôi bò chờ đẻ bố trí ở nơi yên tĩnh, tránh gây xao động, sân vận động cho bò phải thoáng, bằng phẳng, công ranh kbông được quá sâu, bờ ngăn cách sân và chuồng không quá cao. Tuyệt đối không được gần nơi có chó thả rông. Tốt nhất là có người biết chuyên môn trực đỡ đẻ cho bò và phải trực 24 giờ/ ngày. Trước khi đưa bò về chuồng đẻ cần phải cọ rửa sạch sẽ máng ăn máng uống trong chuồng; chuẩn bị đệm lót chuồng cho bò đẻ; tắm chải rửa sạch cáo phần trên cơ thể bò.

a) Quan sát chẩn đoán bò sẳp đẻ

Bò sắp đẻ đi lại nặng nề, bước chân không chính xác, bầu vú căng, mông sụt, âm hộ sưng to, có dịnh nhờn chảy ra. Bò có biểu hiện đau đớn, đi lại khó khăn, tâm trạng bồn chồn, hay đứng lên nằm xuống, hay đái dắt, đuôi thường cong lên.

Người nuôi bò đẻ quan sát thấy các hiện tượng trên phải đưa bò vào nơi chờ đẻ và chuẩn bị dụng cụ đỡ đẻ cho bò, báo cho bác sỹ thú y biết.

b) Chuẩn bị dụng cụ đỡ đẻ cho bò

Nước ấm, muối, thuốc sát trùng, khăn lau khô, mềm, dao, panh, dây thừng, chỉ, kim khâu, kìm mỏ vịt, chậu, khay.v.v.. .Tất cả dụng cụ trên sát trùng trước khi dùng.

Trước khi bò đẻ, nên mời bác sĩ thú y đến khám, xác định vị trí ngôi thai xem có thuận không, nếu không thuận phải tìm cách xoay thai lại cho thuận. Trường hợp không xoay thai được phải chuẩn bị phương án can thiệp. Dụng cụ can thiệp gồm: cưa dây, dao, kéo chuyên dùng, kìm mỏ vịt, kim, chi khâu, thuốc kháng sinh, thuốc sát trùng.v.v...

c) Phương pháp đỡ đẻ cho bò

Khi đỡ đẻ cho bò phải giữ tuyệt đối yên tĩnh. Để bò đẻ tự nhiên là phương pháp tốt nhất, tuy nhiên trong những trường hợp thai quá to thì để đẻ tự nhiên sẽ rất lâu, bò mẹ phải rặn đẻ nhiều bị mất sức nên cần có sự hỗ trợ của bác sỹ thú y hoặc chủ nuôi.

Bò đẻ bình thường:

Sau khi vì bọc nước ối (nếu bọc nước ối không tự vì chủ nuôi phải chọc nhẹ làm rách bầu nước ối cho hở miệng, mũi của bê, tránh làm bê ngạt thở) khi thấy 2 chân trước và đầu bê nhô ra khoảng 15 20 phút mà bò không tự đẻ được thì phải hỗ trợ.

Hỗ trợ bò đẻ:

Người đỡ đẻ hoặc bác sỹ thú y dùng tay cầm 2 chân trước của bê kéo nhẹ theo nhịp rặn đẻ, kéo theo chiều dọc thân bê, tuyệt đôdi không kéo sai với nhịp rặn đẻ của bò mẹ. Trường hợp bê quá to mà khung xương chậu bò mẹ quá hẹp phải tâng người kéo bê, tránh để lâu gây mất sức bò mẹ. Trường hợp không thể dùng biện pháp kéo bê ra được phải mời bác sỹ thú y giỏi, có kinh nghiệm phẫu thuật để lấy bê ra, hoặc cắt bê thành từng mảnh trong dạ con để cứu bò mẹ.

Sau khi bê được đẻ ra, bốc móng mềm, cắt dây rốn, lau sạch nước nhờn trong mồm, mũi; để bê cho bò mẹ liếm đến khô, sau đó cho bê vào cũi và cho ăn sữa đầu trong vòng 1 giờ ngay sau khi bò đẻ. Cũi bê được lót bằng rơm khô, cỏ khô mềm và sạch

d) Phương pháp cắt dây rốn

Dùng ngón trỏ và ngón cái vuốt máu, dịch trong dây rốn theo chiều từ trong ra ngoài, dùng kéo đó được sát trùng cắt dây rốn (để 5 cm). Giữ chuồng và cũi nuôi luôn khô sạch để chống viêm rốn

e) Chăm sóc bò sau đẻ

Bò mẹ sau khi đẻ cho uống nước ấm có pha muối 2% và thức ăn dễ tiêu. Theo dõi nhau thai có ra hết không. Nếu sau khoảng 8 giờ mà nhau thai chưa ra hết thì có thể coi là bò bị sát nhau hoặc sót nhau và cần phải nhờ đến sự can thiệp của bác sĩ thú y

Sau khi bò đẻ cần theo dõi đặc biệt sức khoẻ con vật đặc biệt là sản dịch, bầu vú, âm hộ khoảng 3 ngày nếu có gì khác biệt cần báo thú y ngay. Sau khi đẻ 3 - 4 ngày nếu bò bình thường thì cho bò ăn khẩu phần tăng dần về thức ăn tinh, cỏ ở giai đoạn này thường chưa cho bò ăn hết khẩu phần. Sau 10 ngày cho bò ăn hình thường. Trong thời gian 15 - 20 ngày đâu sau khi đẻ có the cho bò mẹ ăn thêm cháo (0,5 - 1 kg thức ăn tinh/con/ngày) và 30 - 40g muối ăn + 30 - 40g bột xương, có đủ cỏ non xanh ăn tại chuôngế Những ngay sau, trong suốt thơi gian nuôi con, một ngày cho bò mẹ ăn 35 - 40kg co tươi, 1 - 2kg rơm 11 va 1,5 - 2kg thức ăn tinh hỗn hợp để bò mẹ phục hôi sức khỏe, nhanh động dục lại để phối giống.

Nếu bò đẻ không có sữa ( vì lý do nào đó) cần lấy sữa của bò mẹ không bị bệnh hoặc pha sữa bột cho bê bú. Sau khi bú 7 10 ngày sữa đầu thì chuyển sang chế độ nuôi bê từ 0 - 6 tháng tuổi.


Luôn chú ý cung cấp đầy đủ nước sạch cho bò uống (30- 80 líưcon/ngày). 
